
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ CỦA PJICO 

 

 
 

STT TÊN BỆNH VIỆN THÔNG TIN LIÊN HỆ 

THÁI NGUYÊN 

1 BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP. 

Thái Nguyên 

2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI 

NGUYÊN 

479 Lương Ngọc Luyến, Phan Đình Phùng, TP. 

Thái Nguyên 

3 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 328 Lương Ngọc Quyến, TP.Thái Nguyên, Thái 

Nguyên 

HÀ NỘI 

1 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC (**) Số 8 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

2 
BỆNH VIỆN NHI TW (KHOA TỰ NGUYỆN A, TỰ 

NGUYỆN S) 

 

Số 1 Ngõ 80 Phố Chùa Láng, Hà Nội 

3 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI (**) 929 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

4 BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

5 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC (**) Số 55 Yên Ninh- Quận Ba Đình- Hà Nội 

6 
BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH 

(**) 

Số 8 Châu Văn Liêm, P. Phú Đô, Q.Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

7 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THU CÚC (**) 286, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

8 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE (**) 
108, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 

HN 

9 
 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY (**) 
458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

10 BỆNH VIỆN AN VIỆT 1E Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội 

11 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC 219 Lê Duẩn- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội 

12 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI Số 17-34 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội 

 

13 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH 496, Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, 

HN 

14 BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC (**) 42-44 Nghĩa Dũng, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội 

15 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ THÀNH 
Số 61, Phố Vũ thạch, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, 

HN 

16 BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND 
128 Bùi Thị Xuân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 



 

17 
BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - KHOA 

ĐIỀU TRỊ TỰ NGUYỆN 

 

78 Giải Phóng – Hà Nội 

18 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ NỘI (**) 
29 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

19 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI (**) 
Số 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

20 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ (**) 
137 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, 
Hà Nội 

21 BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG (**) Đường Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

22 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHENIKAA (**) P. Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

23 PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT PHENIKAA (*) 167 P.Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, HN 

24 
PHÒNG KHÁM VINMEC ROYAL CITY (*) 

Tầng 1, Tòa nhà R2B, Royal City, 72A Nguyễn 

Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

25 
PHÒNG KHÁM VINMEC METROPOLIS (*) 

Tầng 1, tòa nhà M1, Khu căn hộ Vinhomes 

Metropolis Liễu Giai – Số 29 Liễu Giai, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, HN 

26 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC – 

CS TRẦN DUY HƯNG(*) 

216 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 

HN 

27 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC – 

CS ĐẠI TỪ(*) 
32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

28 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC SAVICO 

(*) 

Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, số 07 – 09 

Nguyễn Văn Linh, Q.Long Biên, Hà Nội. 

29 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC 

KEANGNAM (*) 

Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, 

Phạm Hùng,Hà Nội 

 

30 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC NGUYỄN 

TUÂN (*) 

47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

 

31 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TỐ HỮU 

(*) 

Tầng 1 - HPC Landmark 105, Tố Hữu, La Khê, 

Hà Đông, Hà Nội 

32 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TÂY HỒ 

(*) 

Gian S20 và TMDV 2A + 2B, Tầng 1 và 2, tổ 

hợp chung cư, văn phòng kết hợp dịch vụ 
thương mại Newtatco - Kosmo Tây Hồ, Phường 

Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

33 NHA KHOA NỤ CƯỜI MỚI (NEW SMILE LUXURY) 

(*) 
85 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

34 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING (CS 1) (*) 6 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

35 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING (CS 2) (*) 12 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

36 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING (CS 3) (*) 18 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 



 

37 
PHÒNG KHÁM Y DƯỢC BẢO THIỆN ĐƯỜNG (*) 

69 Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội 

38 NHA KHOA KIM (CS 28) (*) 224 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội 

39  

PHÒNG KHÁM VINMEC GARDENIA (*) 

Shop office A1OF09 tầng 02 Nhà Chung Cư A1, 

Dự Án Vinhomes Gardenia, Cầu Diễn, Q. Nam Từ 
Liêm, HN 

40 PHÒNG KHÁM MEDLATEC THANH XUÂN (*) 
Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, HN 

41 PHÒNG KHÁM MEDLATEC TÂY HỒ (*) Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, HN 

42 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CN VĨNH 

PHÚC (*) 

Đường Nguyễn Tất Thành, KDC số 2, P. Khai 

Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

43 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CN MÊ 

LINH (*) 

KĐT Hà Phong, thôn Trung Hậu Đông, Xã Tiền 

Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 

44 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CN CẦU 

GIẤY (*) 

Số 2, ngõ 82 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu 

Giấy, HN 

45 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CN THANH 

HÓA (*) 

Số 12-14 Phạm Ngũ Lão, P. Đông Sơn, Tp Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

46 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CN BẮC 

NINH (*) 

Khu Khả Lễ, Đường Bình Than, P. Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

47 PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH DOCTOR4U (*) 
Tầng 2, Tòa Imperial Suites, 71 Phố Vạn Phúc, 
Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình 

48 PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH 

CHÂN TRỜI MỚI (*) 

Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại Mandarin 

Garden 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai 

49 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 1) (*) Số 6 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

50 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 2) (*) Số 29 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

51 
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 3) (*) 

Số 69 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

52 
 

NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 4) (*) 

Số 358, Block 36, Ô H – TT5, Khu nhà ở Hi 

Brand, Khu ĐTM Văn Phú, Phường Phú La, Quận 

Hà Đông, Hà Nội 

53 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SBB (*) 
499 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

54 PHÒNG KHÁM DR.BÌNH (*) 
11-13-15 P. Trần Xuân Soạn, Phạm Đình Hổ, 

Hai Bà Trưng, HN 

55 NHA KHOA HANSEOUL CS1 (*) 95 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, HN 

56 
NHA KHOA HANSEOUL CS2 (*) 38 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, HN 

57 PHÒNG KHÁM MEDICALPLUS (*) 
Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường Tân 

Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

58 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHẬT BẢN T- 

MATSUOKA (*) 

Tầng 5 Số 154 Phố Nguyễn Thái Học, 

Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 

59 
 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TOMEC (*) 
38 Lê Văn Hưu, Phan Chu Trinh, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

60 PHÒNG KHÁM SUN MEDICAL CENTER VN (*) 
35 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh 

Xuân, HN 

61 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHENIKAA (*) 
167 P.Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, HN 

62 NHA KHOA BE DENTAL – CN HÀ NỘI (*) 
Số 7B Thi Sách, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

63 NHA KHOA SEN SMILE NGUYỄN KHANG(*) 
299 Đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội  



64 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CƠ SỞ 2(*) 
38 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, 
TP Hà Nội 

65 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CƠ SỞ 3(*) 
Số 10, Đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà 

Nội. 

PHÚ THỌ 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ (**) 
Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân 

- TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

BẮC NINH 

1 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 5) (*) 
Số 119 Huyền Quang, Phường Ninh Xá, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh 

HẢI PHÒNG 

1 
 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG (**) 
225c Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng. 

 

3 
 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN 
Số 738 đường Nguyễn Văn Linh, P.Niệm Nghĩa, 

Q.Lê Chân, TP Hải Phòng. 

4 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI 

PHÒNG (**) 

Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải 

Phòng 

5 
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP (**) 1 P. Nhà Thương, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 

NGHỆ AN 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG THÀNH (**) Thôn Hồng Tiến, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh 

Lưu, Tỉnh Nghệ An  

QUẢNG NINH 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ 

LONG (**) 

Số 10A, đường Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, TP 

Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam 

2 
BỆNH VIỆN BÃI CHÁY (**) Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

3 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH (**) Tuệ Tĩnh, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

4 
 

NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 6) (*) 
Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh 

5 
 

NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 7) (*) 
Số 360 – Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng 
Ninh 

6 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP (CS 8) (*) Số 90 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 

7 BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ (**) Phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh 

QUẢNG NAM 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG (**) 6 Phan Đình Phùng, Hội An, Quảng Nam 

THỪA THIÊN HUẾ 

1 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU VÀ QUỐC 

TẾ - THUỘC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 

03 Ngô Qyền, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

ĐÀ NẴNG 



1 BỆNH VIỆN 199 BỘ CÔNG AN (*) 216 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

2 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG (**) 161 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng 

3 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG (**) 
64 CMT8, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng 

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG (**) 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

5 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ 

NẴNG (**) 

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 
Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 

6 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING – CƠ SỞ 4 (*) 165 Lê Độ, Liên Chiểu, Đà Nẵng 

KHÁNH HÒA 

1 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG (**) 
57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

 

2 BỆNH VIỆN 22-12 
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

 

3 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA 

TRANG (**) 

42A đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

 
4 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN – NHA TRANG (**) 
Lô 10, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh 

Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa 

LÂM ĐỒNG 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT Đường Mimosa, Phường 10, TP. Đà Lạt 

2 NHA KHOA VIỆT NHA – CN DI LINH (*) 825 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 

ĐẮK LẮK 

1 NHA KHOA VIỆT NHA – CN BUÔN MA THUỘT (*) 352 Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

NINH THUẬN 

 

1 BỆNH VIỆN SÀI GÒN – PHAN RANG (**) 05 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, TP. Phan Rang 
– Tháp Chàm, Ninh Thuận 

BÌNH PHƯỚC 

1 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC (**) 
Ấp 3, xã Tiến Hưng, tp.Đồng Xoài, Bình Phước 

BÌNH DƯƠNG 

1 
 

BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG 
Phố Hòa Lân, P.Thuận Giao, Thị xã Thuận An, 

Bình Dương 

2 
 

BỆNH VIỆN SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG 
Số 39 Hồ Văn Cống, Khu 4, P.Tương Hiệp 

Bình, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

3 BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC Đường TC3, Tổ 6, Khu phố 3, P.Mỹ Phước, TX 

Bến Cát, Bình Dương 

4 
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN BÌNH DƯƠNG 
151 Huỳnh Văn Cù, P.Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương 



5 
 

NHA KHOA KIM (CS 13) (*) 
01 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, TP. Thủ 
Dầu Một, Bình Dương 

6 NHA KHOA KIM (CS 16) (*) 191 Phú Lợi, P.Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một 

7 NHA KHOA KIM (CS 26) (*) 376 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

8 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH DƯƠNG (**) Số 45 Hồ Văn Cống, Khu 4, P.Tương Hiệp Bình, 

TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 

 
9 

 

BỆNH VIỆN MEDIC BÌNH DƯƠNG (**) 
14A Nguyễn An Ninh, Phú Cường, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

10 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG 

(*) 

266 Lê Hồng Phong , phường Phú Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

11 NHA KHOA QUỐC TẾ BIK (CƠ SỞ 3) (*) 
553 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, 

TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

12 BỆNH VIỆN ĐKQT HẠNH PHÚC 
18 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩn Phú, TP. Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

ĐỒNG NAI 

1 
 

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐỒNG NAI (**) 
1048A, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP 

Biên Hòa, Đồng Nai 

2 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ITO ĐỒNG NAI F99, đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên 

Hòa, Đồng Nai 

3 
 

NHA KHOA KIM (CS 20) (*) 
93A Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

4 
 

NHA KHOA KIM (CS 19) (*) 
264A Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP.Biên 

Hòa, Đồng Nai 

5 
 

NHA KHOA HẢI ÂU CS 2 (*) 
127 Đường 29/04 TT Trảng Bom , Trảng Bom , 
Đồng Nai 

6 NHA KHOA VIỆT NHA (*) 31 Đường D4, Khu phố 1, Phường Bửu Long, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 

TP. HỒ CHÍ MINH 

1 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 Số 14, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM 

2 BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT Cơ sở 1: Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

3 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN - CƠ 

SỞ 1 (**) 

Số 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q. Phú 

Nhuận, TP.HCM 

5 BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (**) 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, 

TP.HCM 

6 BỆNH VIỆN TRIỀU AN 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận 

Tân Bình, TP.HCM 

7 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MEKONG 243A Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

8 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 284 Cống Quỳnh,  P.Phạm Ngũ  Lão,  Q.1, 

9 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH 700 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 



 

12 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH Số 36 đường số 1B, P.Bình Trị Đông, Q.Bình 

Tân, TP HCM 

13 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH 
305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q.Tân Bình, TP HCM 

15 
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NGOẠI THẦN KINH 

QUỐC TẾ 

65A Lũy Bán Bích, P Tân Thới Hòa, Q Tân phú, 

TP Hồ Chí Minh 

16 BỆNH VIỆN QUỐC ÁNH 
104-110 Đường 54 khu dân cư Tân Tạo, P.Tân 
Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM 

17 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY 
Khu y tế kỹ thuật cao, 532A Kinh Dương Vương, 

P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM 

18 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG 871 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM 

19 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HCM (**) 
2B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

20 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM – CƠ SỞ 
1(**) 

215 Hồng Bàng, P.11, Q.5,TP.HCM 

21 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM – CƠ SỞ 
2(**) 

201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TPHCM 

22 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM – CƠ SỞ 
3(**) 

221B Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, 

TPHCM 

 
23 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

CENTRAL PARK (**) 

720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM 

 

24 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN 

(**) 

Số 88, đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

 
25 

BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ SÀI GÒN 

(*) 

101 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q.01, TP 

HCM 

26 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (**) 
Số 6, đường Bắc Nam 3, Phường An Phú, 

TP.Thủ Đức, TP. HCM 

27 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN (*) 
6 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ 

Chí Minh 

28 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SONG AN (*) 
510 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí 

Minh 

29 NHA KHOA SAIDO (CƠ SỞ 1) (*) 
258 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q. Phú Nhuận, 

TP.HCM 

30 NHA KHOA SAIDO (CƠ SỞ 2) (*) 
15 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP. HCM 

31 PHÒNG KHÁM VIGOR HEALTH (*) 
Lầu 2-4 Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung 

Ngạn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM 

32 NHA KHOA QUỐC TẾ BIK (CƠ SỞ 1) (*) 20-22 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM 

10 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC III 32/2 Thống Nhất, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

11 BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG 135B Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, TP HCM 



33 
 

NHA KHOA QUỐC TẾ BIK (CƠ SỞ 2) (*) 
707 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM 

 

34 
PHÒNG KHÁM VINMEC SÀI GÒN (*) 

2 - 2 Bis Trần Cao Vân, Phường Đa Kao,, Quận 1, 

TP HCM 

35 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GOLDEN HEALTH (*) 
37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân 

Bình, TP. HCM 

36 
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VICTORIA 

HEALTHCARE MỸ MỸ (*) 

135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Phú Nhuận, 

Hồ Chí Minh 

37 
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VICTORIA 

HEALTHCARE PHÚ MỸ HƯNG (*) 

152 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Q.7, 
HCM 

38 PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VICTORIA 

HEALTHCARE LƯƠNG ĐÌNH CỦA (*) 
37-39 Lương Định Của, P. Bình An, Q.2, HCM 

39 
PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VICTORIA 

HEALTHCARE- ĐINH TIÊN HOÀNG (*) 

20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, 
HCM 

40 PHÒNG KHÁM CAREPLUS TÂN BÌNH (*) 107 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình 

41 PHÒNG KHÁM CAREPLUS PHÚ MỸ HƯNG (*) 
Tầng 2, Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, 
Phường Tân Phú, Quận 7, 

42 PHÒNG KHÁM CAREPLUS QUẬN 1 (*) 
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình 

, Quận 1 

43 NHA KHOA KIM (CS 1) (*) 
33-35 Lê Văn Duyệt, P.3, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM 

44 NHA KHOA KIM (CS 6) (*) 345 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM 

45 NHA KHOA KIM (CS 21) (*) 
586A Lũy Bán Bích, P.Hoà Thanh, Q.Tân 
Phú 

46 NHA KHOA KIM (CS 2) (*) 304 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

47 NHA KHOA KIM (CS 4) (*) 43-45, An Dương Vương, P.08, Q.05, TP.HCM 

48 NHA KHOA KIM (CS 7) (*) 
493 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q.7, TP. 

HCM 

49 NHA KHOA KIM (CS 8) (*) 
366 A25- 366 A26 Phan Văn Trị, P.5, Q. Gò Vấp, 

TP.HCM 

50 NHA KHOA KIM (CS 5) (*) 02 Nguyễn Oanh, P.7, Q. Gò Vấp, TP.HCM 

51 NHA KHOA KIM (CS 9) (*) 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM 

52 
NHA KHOA KIM (CS 3) (*) 396-398 Đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM 

53 
NHA KHOA KIM (CS 10) (*) 

46A Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, 

TP. HCM 

54 NHA KHOA KIM (CS 11) (*) 
357 Phan Xích Long, P.3, Q. Phú Nhuận, 
TP.HCM 

55 
NHA KHOA KIM (CS 18) (*) 60 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM 

56 NHA KHOA KIM (CS 12) (*) 
31 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.01, TP. HCM 

55 NHA KHOA KIM (CS 14) (*) 
101 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1, 

TPHCM 



56 NHA KHOA KIM (CS 23) (*) 
369A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 1, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM 

57 NHA KHOA KIM (CS 24) (*) 
60C Nguyễn Thị Thập , phường Bình Thuận , Quận 

7, TPHCM 

58 NHA KHOA KIM (CS 25) (*) 
240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh, 

TPHCM 

59 NHA KHOA KIM (CS 27) (*) 
410- 410A- 410B Hậu Giang, P.12, Quận 6, 
TP.HCM 

60 NHA KHOA KIM (CS 29) (*) 270 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM 

61 
 
NHA KHOA KIM (CS 30) (*) 03 Trần Não, An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM 

62 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA YERSIN (*) Số 8-10 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM 

63 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR HEALTH (*) 

102A Trương Định, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ 

Chí Minh 

64 PHÒNG KHÁM CAO CẤP ĐA KHOA JIO HEALTH 
(*) 

39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

 

65 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ VICTORIA 

HEALTHCARE QUẬN 7 (*) 

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, Phú Mỹ 

Hưng, Quận 7, HCM 

 

66 NHA KHOA NHẬT MINH CS 1 (*) 662 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM 

67 PHÒNG KHÁM SIHG (*) 
Số 7 đường Nội Khu Garden Plaza 1, Khu phố 
Garden Plaza 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. 

68 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN (*) 4A Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM 

69 
 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ HOÀN MỸ SÀI GÒN (TT 

Y KHOA PRIMA PXL (*) 

245 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

70 NHA KHOA DR.VINCARE (*) 
19A, Đường 25, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM 

 
71 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN – 

CN QUẬN 7 (*) 

441 Đ. Lê Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

72 NHA KHOA HẢI ÂU (*) 
518 Phan Văn Trị , Phường 7, Quận Gò Vấp , 

TPHCM 

73 PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ MỸ (*) 
79 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. 

HCM 

74 
 

PHÒNG KHÁM BERNARD 1 (*) 

 

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.7, Q.3, Tp.HCM 

75 PHÒNG KHÁM BERNARD 2 (*) 
22 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

76 NHA KHOA DC DENTIST CS 1 (*) 
Lầu 6, số 391E Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

77 NHA KHOA DC DENTIST CS 2 (*) 
Lầu 5, số 232/10+ 12 Cao Thắng, Phường 12, Quận 

10, Tp.Hồ Chí Minh 

78 NHA KHOA DC DENTIST CS 3 (*) 
Lầu 5, số 95 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh 



79 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN PHƯỚC (*) 
269 Đ. Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP 
HCM 

80 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA FV SÀI GÒN (*) 
Lầu 3, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 đường 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM 

81 PHÒNG KHÁM DHA HEALTHCARE (*) 
221- 221Bis Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM 

82 TRUNG TÂM Y KHOA PRIMA SÀI GÒN (*) 
27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP HCM 

83 NHA KHOA VIỆT NHA – CN TÂN BÌNH (*) 
01 Đồng Xoài, Phường 13, Q. Tân Bình, TPHCM 

84 NHA KHOA VIỆT NHA – CN QUẬN 7 (*) 
184 Lê Văn Lương, P Tân Hưng, Q.7, TPHCM 

85 NHA KHOA VIỆT NHA – CN QUẬN 3 (*) 
Số 8 đường số 7, P.4, Cư Xá Đô Thành, Q.3, 

TPHCM 

86 NHA KHOA SIMLE LIFE – HỆ THỐNG NK VIỆT 

NHA (*) 

51 Trần Kế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận, TPHCM 

87 NHA KHOA BE DENTAL – CN HCM (*) 
53-55-57 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

88 PHÒNG KHÁM HOÀN MỸ GÒ VẤP(*) 
501-503 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM 

89 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỢP NHÂN(*) 
95A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

90 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ 

ĐỨC (**) 

241 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh 

91 NHA KHOA SAIDO (*) 
số 39 Đường số 30, Phường 06, Quận Gò Vấp, 

HCM 

CẦN THƠ 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG 
Lô 20 Quang Trung, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ 

2 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 
300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Khánh, Q. 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

VŨNG TÀU 

1 NHA KHOA KIM (CS 17) (*) 
75 Lê Hồng Phong, P.7, Tp. Vũng Tàu. Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

KIÊN GIANG 

1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ 

QUỐC (**) 

Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

TIỀN GIANG 

1 NHA KHOA KIM (CS 22) (*) 
304A, Lý Thường Kiệt, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

2 NHA KHOA NHẬT MINH CS 2 (*) 15 Đinh Bộ Lĩnh, P.3, TP Mỹ Tho, Tiền Giang 

CÀ MAU 

1 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ MINH HẢI (**) 
09 Lạc Long Quân, Khóm 6, Thành phố Cà Mau, 

Cà Mau 

 

(*): Bảo lãnh viện phí ngoại trú 



(**): Bảo lãnh viện phí nội trú + ngoại trú 

Các cơ sở còn lại: Bảo lãnh viện phí nội trú 


